
TT
Tên Sách/ 

Bộ sách
Tác giả Nhà Xuất bản

Kết quả đề xuất 

lựa chọn của 

tổ/nhóm 

chuyên môn

Kết quả của 

Hội đồng lựa 

chọn SGK của 

trường

Ghi chú

Ngữ văn 12, Tập 1(Cánh 

Diều)

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng chủ biên), Trần Văn 

Toàn (chủ biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 

Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh

Ngữ văn 12, Tập 2 (Cánh 

Diều)

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng chủ biên), Trần Văn 

Toàn (chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh Hoa, 

Nguyễn Văn Thuấn

Chuyên đề học tập Ngữ Văn 

12 (Cánh Diều)

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 

Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức

Toán 12, Tập 1(Kết nối tri 

thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng 

Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 

Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn

Toán 12, Tập 2 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng 

Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 

Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn

Chuyên đề học tập Toán 12 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT KRÔNG 

BÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO DANH MỤC 

Sách giáo khoa lớp 12 được Hội đồng lựa chọn năm học 2024-2025

Công ty cổ phần Đầu 

tư xuất bản – Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Huế)

10/10 23/23

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam
6/8 23/23

1

2



3 Tiếng Anh 12 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang 

Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam
9/9 23/23

Giáo dục thể chất - Bóng 

chuyền 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống)

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 

Thị Lệ Hằng

Giáo dục thể chất - Bóng rổ 

12 (Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 

Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Lê Việt Đức

Giáo dục thể chất - Bóng đá 

12 (Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến

Giáo dục thể chất - Cầu lông 

12 (Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, 

Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn

Giáo dục kinh tế và pháp luật 

12

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (Đồng chủ biên), Nguyễn 

Hà An, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà

Chuyên đề học tập Giáo dục 

kinh tế và pháp luật 12

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (Đồng chủ biên), Ngô 

Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi

Lịch sử 12

(Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thế Bình, Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 

Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết

Chuyên đề Lịch sử 12

(Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thế Bình, Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 

Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết

Địa lí 12

(Cánh Diều)

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh Huệ (chủ biên), Nguyễn 

Quyết Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, Nguyễn 

Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến

Chuyên đề học tập Địa lí 12

(Cánh Diều)

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh Huệ (chủ biên), Nguyễn 

Quyết Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy

4

Công ty cổ phần Đầu 

tư xuất bản – Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Huế)

7/7 23/235

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam
6/6 23/23

Công ty cổ phần Đầu 

tư xuất bản – Thiết bị 

giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Sư phạm)

8/9 23/236

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam
3/3 23/237



Vật lí 12

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Trần 

Ngọc Chất,  Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Phạm Văn Vĩnh

Chuyên đề học tập Vật lí 12 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn 

Chính Cương, Phạm Văn Vĩnh

Hóa học 12

(Chân trời sáng tạo)

Cao Cự Giác (chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn 

Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn

Chuyên đề học tập Hóa học 

12 (Chân trời sáng tạo)

Cao Cự Giác (chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn 

Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn

Sinh học 12

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Đào Thị Minh Châu, 

Nguyễn Thị Hồng Liên, Đào Anh Phúc, Đỗ Thị Phúc

Chuyên đề học tập Sinh học 

12 (Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Đào Thị Minh Châu, 

Trần Văn Kiên, Nguyễn Thị Hồng Liên, Đinh Đoàn Long

Tin học 12, Định hướng Tin 

học ứng dụng

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư,  Đặng 

Bích Việt

Tin học 12, Định hướng 

Khoa học máy tính

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư,  Đặng 

Bích Việt

Chuyên đề Tin học 12, Định 

hướng Tin học ứng dụng 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tôn

Chuyên đề Tin học 12, Định 

hướng Khoa học máy tính 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tôn

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam
8/9 23/238

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam
10/10 23/239

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam
7/7 23/2310

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam
4/5 23/2311



Công nghệ 12, Công nghệ 

Điện-Điện tử (Kết nối tri 

thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều Dương (Chủ biên), Phạm 

Duy Hưng, Hoàng Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng Phú, 

Nguyễn Thị Thanh Vân

Chuyên đề học tập Công 

nghệ 12, Công nghệ Điện - 

Điện tử (Kết nối tri thức với 

cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều Dương (Chủ biên), Phạm 

Duy Hưng, Hoàng Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân

Công nghệ 12, Lâm nghiệp - 

Thủy sản (Cánh Diều)

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc 

Tuấn (Đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn 

Thị Nhinh

Chuyên đề Công nghệ 12, 

Lâm nghiệp - Thủy sản 

(Cánh Diều)

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc 

Tuấn (Đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn 

Thị Nhinh

Âm nhạc 12

( Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Tác giả: PGS.TS Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Tống Đức Cường, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, 

Nguyễn Quang Tùng

Chuyên đề học tập âm 

nhạc lớp12

( Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Tác giả: PGS.TS Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Tống Đức Cường

Mĩ thuật 12

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Lý luận và Lịch sử Mĩ thuật
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ 

biên), Đào Thị Mỹ Hương

Hội họa Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ 

biên), Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh

Đồ họa (Tranh in) Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ 

biên), Trần Văn Đức, Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc

Điêu khắc Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ 

biên), Quách Hiền Hòa

12

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam
8/8 23/23

Công ty cổ phần Đầu 

tư xuất bản – Thiết bị 

giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Huế)

6/6 23/23

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam
2/2 23/2313

14
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam
2/2 23/23



Thiết kế công nghiệp Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ 

biên), Đỗ Đông Hưng, Đỗ Đình Tuyến

Thiết kế đồ họa Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ 

biên), Vương Quốc Chính

Thiết kế thời trang Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ 

biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang

Thiết kế mĩ thuật sân khấu, 

điện ảnh
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Hữu Phần, Trần Thanh Việt

thiết kế mĩ thuật đa phương 

tiện

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, phương tiện Trịnh 

Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Minh Thúy

Kiến trúc Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ 

biên), Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh Trang

Chuyên đề học tập Mĩ thuật 

12 (Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị 

Hà, Nguyễn Thị May

15

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê 

Văn Cầu, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam
9/9 23/23

16

Giáo dục quốc phòng và an 

ninh lớp 12  (Kết nối tri thức 

với cuộc sống)

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Hoàng 

Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Doãn Văn Nghĩa.

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam
2/2 23/23

Dương Kim Thạch

Krông Bông ngày 01 tháng 7  năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

14
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam
2/2 23/23


